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PHỤ LỤC SỐ LIỆU 
(Kèm Báo cáo số ..................... ngày .......... tháng 6 năm 2014) 


	STT
	Nội dung
	 
	Số đơn vị đã triển khai

	
	
	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Ước 6 tháng đầu 2014
	Ghi chú

	1
	Tình hình triển khai thực hiện
	
	
	 
	 
	

	1.1
	Số đơn vị đã xây dựng và ban hành các Quy chế Quỹ  
	 
	 
	
	
	

	
	   - Quỹ Tình nghĩa NH
	 
	
	
	
	

	
	   - Quỹ XH-TT Công đoàn
	 
	
	
	
	

	
	   - Quỹ XH khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	1.2
	Số đơn vị đã có Ban Điều hành (Ban Quản lý) các Quỹ
	 
	 
	
	
	

	2
	Kết quả và tình hình thực hiện công tác XHTT
	ĐVT
	Kết quả thực hiện các năm

	
	
	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Ước 6 tháng đầu 2014
	Tổng cộng

	2.1
	Tổng số tiền XHTT đã vận động được
	Triệu đồng
	 
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	   - Số do đoàn viên, LĐ đóng góp
	Triệu đồng
	 
	
	
	

	
	   - Số do cơ quan chuyên môn đơn vị tài trợ, ủng hộ 
	Triệu đồng
	 
	
	
	

	
	     - Số vận động từ các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác
	Triệu đồng
	
	
	
	

	2.2
	Tổng số tiền đã hỗ trợ, tài trợ, đóng góp, ủng hộ các hoạt động XHTT
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	    - Số hỗ trợ, giúp đỡ đối với đoàn viên, LĐ tại đơn vị    
	Triệu đồng
	 
	
	
	

	
	    - Số tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình, hoạt động XHTT tại địa phương
	Triệu đồng
	 
	
	
	

	
	    - Số trích nộp về Công đoàn NHVN (theo quy định)
	Triệu đồng
	 
	
	
	

	2.3
	Tổng số lượt tham gia đóng góp, ủng hộ
	
	
	
	
	

	
	 Trong đó:
	
	 
	
	
	

	
	   - Số lượt hỗ trợ, giúp đỡ đối với đoàn viên, LĐ tại đơn vị  
	Lượt
	 
	
	
	

	
	   - Số lượt tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình, hoạt động XHTT tại địa phương
	Lượt
	 
	
	
	

	
	   -  Số lượt tham gia đóng góp, ủng hộ khác, ... (nếu có)
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